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chủ đề 
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	Chủ đề 1: Oxi - không khí


	- Chỉ ra tính chất vật lý, tính chất hóa học của oxi, điều chế và thu khí oxi trong phòng thí nghiệm.
- Chỉ ra thành phần của không khí; 

	- Viết PTHH minh họa tính chất hóa học và điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

- Phân biệt các loại phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy.
	.
	
	

	Số điểm

(Tỉ lệ %)
	2,0đ
20%
	
	
	1,0đ
10%
	
	
	
	
	3 điểm

30%

	Chủ đề 2: Hiđro - Nước


	- Chỉ ra tính chất vật lý, tính chất hóa học của hiđro, phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm và thu khí hiđro.


	- Viết PTHH minh họa tính chất hóa học của hidro, nước, điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm.
- Phân biệt phản ứng thế với phản ứng hóa hợp , phản ứng phân hủy.
	Phân loại và gọi tên các loại hợp chất vô cơ.

	.

	

	Số điểm  

Tỉ lệ %
	1,0đ
10%
	
	
	1,0đ

10%
	
	2,0đ

20%
	
	
	4 điểm 40%

	Chủ đề 3. Dung dịch


	- Chỉ ra các công thức tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol của dung dịch .          
	-Tính nồng độ dung dịch (C%, CM), độ tan (S) theo công thức đã học.

	
	-Bài tập pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước.


	

	Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	1,0đ
10%
	
	1,0đ

10%
	
	
	
	1,0đ

10%
	3 điểm 30%

	Số điểm

Tỉ lệ %
	4,0đ

(40%)
	3,0đ

(30%)
	2,0đ

(20%)
	1,0đ

(10%)
	10đ

(100%)
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ĐỀ THAM KHẢO
	ĐỀ THI HỌC KỲ II. NĂM HỌC: 2022 - 2023 

MÔN : Hóa Học 8 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)



	
	


I/ Trắc nghiệm (3,0 đ) Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước dựa vào tính chất:

A. khí oxi nặng hơn không khí           B. khí oxi nhẹ hơn không khí

C. khí oxi khó hóa lỏng                      D. khí oxi ít tan trong nước

Câu 2: Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

A. CaCO3, KMnO4.      B. KMnO4, KClO3.    C. Không khí, H2O.    D. KClO3, Fe3O4.

Câu 3: Thành phần theo thể tích của không khí là:

A.21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác  
B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi
C.21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác   D.21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ

Câu 4: Nhận biết khí oxi, người ta dùng


A. que đóm còn tàn đỏ. 

B. đồng II oxit  
  C. nước. 
D. nước vôi trong.

Câu 5: Thu khí hidro bằng cách đẩy không khí ta phải để bình thu:
A. nằm ngang        B. ngửa lên        C. úp xuống           D. theo hướng tùy ý

Câu 6: Đốt khí hiđro trong không khí sẽ thấy hidro cháy được với ngọn lửa: 
A.  màu xanh nhạt
     
  B. màu đỏ   

C. màu trắng                          D. màu đen 

II/ BÀI TẬP ( 7,0 đ )

Câu 1.(2,0 đ) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết phản ứng nào là phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp, phản ứng thế[image: image16.wmf]­
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a.   S  +   O2    
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    b. Zn +  HCl    
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c.    K  +   H2O 
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Câu 2. (2,0đ )


a. Viết công thức tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch (chú thích và ghi đơn vị tính của từng đại lượng trong mỗi công thức)




  b. 200 gam dung dịch NaOH có chứa 40 gam NaOH. Tính  nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH.         
          c.  2 lít dung dịch NaCl có chứa 0,2 mol  NaCl. Tính  nồng độ mol của dung dịch NaCl. 
Câu 3. (2,0đ) Gọi tên và phân loại các hợp chất có công thức hóa học sau: HCl; KHSO4; SO3; H2SO4; Zn(OH)2; CuO; NaOH; Na2CO3;
Câu 4. (1,0đ) Cần phải lấy bao nhiêu gam KCl tinh khiết và bao nhiêu gam dung dịch KCl 4% để pha chế thành 480 gam dung dịch KCl 20%.
(Biết Na = 23; O = 16; H = 1; K = 39; Cl =35,5)
----------Hết-----------
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Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm

	CÂU 1
	CÂU 2
	CÂU 3
	CÂU 4
	CÂU 5
	CÂU 6

	D
	B
	C
	A
	C
	A


Phần II: Tự luận (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0 đ)
	a.   S  +   O2    
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    SO2                            

   - Phản ứng hóa hợp.     
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b.  Zn  + 2HCl      
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    ZnCl2     + H2  

   - Phản ứng thế.                             
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c.   2K   + 2 H2O     
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    2KOH  +  H2 

   Phản ứng thế.        

 d.   2KMnO4   
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    K2MnO4  + MnO2  + O2 

    - Phản ứng phân hủy.     
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	Câu 2 (2,0đ)
	a.Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch.


[image: image9.wmf]%

100

%

x

m

m

C

dd

ct

=


C%: nồng độ phần trăm của dung dịch (%)

mct: khối lượng chất tan (g)

mdd: khối lượng dung dịch (g)

Công thức tính  nồng độ mol của dung dịch.
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CM: nồng độ mol của dung dịch (M hoặc mol/l)

n: Số mol chất tan (mol)

V: Thể tích dung dịch (lít)

b. Nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH.
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c. Nồng độ mol của dung dịch NaCl.
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	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5 đ
0,5đ

	Câu 4 (2,0đ)
	 HCl: Axit clohidric ( axit không có oxi)

 KHSO4: Kali hidrosunfat ( muối axit)

SO3: Lưuhuynh tri oxit (oxitaxit)  

H2SO4: Axit sunfuric (axit có nhiều oxi)

 Zn(OH)2: Kẽm hidroxit ( bazơ không tan )

CuO: Đồng II oxit ( oxit bazơ) 

 NaOH: Natri hdroxit ( bazơ tan)

 Na2CO3: Natri cacbonat ( muối trung hòa)
	0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ
02,5đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 5 (1,0đ)
	Gọi x (g) là khối lượng KCl tinh khiết cần lấy.

Khối lượng dung dịch KCl 4% là 480 - x (g)

Khối lượng KCl trong dd 4% là: 
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Khối lượng KCl trong dd 20% là: 
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Mà mKCl (tinh khiết) + mKCl ( 4% )= mKCl (20%)

x  + 19,2 -  0,04x  =  96

x  -  0,04x  =   96  -  19,2

0,96x   =   76,8

x  =  80

Vậy mKCl (tinh khiết) = 80 gam

m KCl (4%)  =  480  -   80  =  400g
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
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